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TT Trường THCS Họ và tên Môn Đạt giải 
Tổng hợp 

 giải cá nhân 

Xếp giải 

tập thể 

1 Giảng Võ 

Nguyễn Hạnh Lê Ngữ văn Xuất sắc 

01 Xuất sắc,  

02 Nhất, 01 Nhì 
Xuất sắc 

Nguyễn Thị Huyền Tâm Hóa học Nhất 

Trần Thị Việt Hà Lịch sử Nhất 

Lương Thị Hải Yến Ngữ văn Nhì 

2 Phan Chu Trinh 

Tô Thị Mai Hương Lịch sử Xuất sắc 

01 Xuất sắc,  

02 Nhất, 01 Nhì 
Xuất sắc 

Nguyễn Thị Nguyệt Ngữ văn Nhất 

Cấn Thị Duyên Hóa học Nhất 

Nguyễn Thị Minh Dương Ngữ văn Nhì 

3 Thăng Long 

Chu Thị Mai Lịch sử Xuất sắc 

01 Xuất sắc,  

01 Nhất, 02 Nhì 
Nhất 

Hồ Bạch Phượng Ngữ văn Nhất 

Nguyễn Thị Oanh Hóa học Nhì 

Nguyễn Hiền Lương Ngữ văn Nhì 

4 Thành Công 

Hà Thị Thu Ngữ Văn Xuất sắc 

01 Xuất sắc,  

01 Nhất, 02 Ba 
Nhất 

Lê Thị Kim Phượng Ngữ văn Nhất 

Đỗ Thị Thúy Lịch sử Ba 

Lê Thanh Tuấn Hóa học Ba 

5 Nguyễn Công Trứ 

Đỗ Lệ Quyên Hóa học Xuất sắc 
01 Xuất sắc,  

01 Nhất, 01 Ba 
Nhất Cao Thị Hải Yến Lịch sử Nhất 

Nguyễn Kiều Hồng Trang Ngữ Văn Ba 

6 
Mạc Đĩnh Chi 

 

Nguyễn Anh Tuấn Hóa học Xuất sắc 
01 Xuất sắc,  

01 Nhì, 01 Ba 
Nhất Phạm Thanh Hà Lịch sử Nhì 

Nguyễn Thị Phương Thảo Ngữ văn Ba 
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7 Nguyễn Tri Phương 

Vũ Lan Hương Ngữ văn Nhất 

02 Nhất, 01 Ba Nhì Ngô Thị Thanh Huyền Lịch sử Nhất 

Dư Thanh Huyền Hóa học Ba 

8 Hoàng Hoa Thám 

Bùi Ngọc Đạo Lịch sử Nhất 

01 Nhất, 02 Nhì Nhì Chu Thanh Hằng Ngữ văn Nhì 

Hoàng Thị Ngọc Lan Hóa học Nhì 

9 Ba Đình 

Phạm Thị Quỳnh Duyên Ngữ văn Nhất 
01 Nhất, 01 Nhì, 

01 Ba 
Nhì  Lê Thị Hương Hóa học Nhì 

Nguyễn Thị Vân Lịch sử Ba 

10 Phúc Xá 

Lưu Hoàng Yến Ngữ văn Nhất 
01 Nhất, 01 Nhì, 

01 Ba 
Nhì  Trần Thị Thúy Nga Hóa học Nhì 

Nguyễn Thảo Trang Lịch sử Ba 

11 Thống Nhất 

Lại Phú Quân Hóa học Nhất 

01 Nhất, 02 Nhì,  Nhì Nguyễn Thị Liên Lịch sử Nhì 

Nguyễn Thu Huyền Ngữ văn Nhì 

12 Nguyễn Trãi 
Đỗ Thị Phương Thảo Hóa Nhất 

01 Nhất, 01 Nhì Nhì 
Vũ Lan Hương Ngữ văn Nhì 

13 Thực Nghiệm KHGD 
Tạ Thị Lan Phương Ngữ văn Nhất 

01 Nhất, 01 Ba Ba 
Đào Thị Mai Oanh Hóa học Ba 

14 Vinschool Metropolis 
Nguyễn Thị Kim Dung Lịch sử Nhì 

01 Nhì, 01 Ba Ba 
Phạm Thị Ngọc Ngữ văn Ba 
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